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b)

1.14 Nguyễn Như Quỳnh 10/02/2001 X
Tuy An, Phú 

Yên
Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

1.20 Đặng Thị Mỹ Hân 20/09/1996 X
Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

1.22 Hồ Phạm Nữ Nhi 15/08/1990 X
Đồng Xuân, 

Phú Yên
Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

1.29 Nguyễn Thị Hoài An 30/04/1998 X
Quy Nhơn, 

Bình Định

Thạc sĩ LL&PP dạy Tiếng 

Anh; Đại học sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

1.31 Nguyễn Thị Hồng Thu 29/02/2000 X
Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

1.34 Lê Võ Thụy Vi 12/10/1998 X
Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP cho GV 

THCS

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

1.45 Nguyễn Lê Vân Anh 05/09/2002 X
Hoài Nhơn, 

Bình Định
Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

1.46 Trương Thu Hồng 02/05/1986 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Tiếng Anh; chứng 

chỉ NVSP

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 X

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Trần Quang Diệu (03 chỉ tiêu)

Phụ lục 3B

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC TRƢỜNG THCS

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2024

(CHƢA NỘP LỆ PHÍ THI)

(Kèm theo Thông báo số:   1340  /TB-HĐTD ngày    06   /  9 /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Quy Nhơn)
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a)

1.4 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 27/05/1994 X
Sông Cầu, Phú 

Yên

Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết 

số; Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

1.12 Nguyễn Thị Lệ Hiền 12/02/1992 X
Phù Cát, Bình 

Định
Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

1.14 Nguyễn Thị Sa 03/07/1996 X
Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

1.22 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/02/1998 X
Phù Cát, Bình 

Định
Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

GV Toán THCS 

Phước Mỹ

1.27 Châu Thị Ngọc Liên 17/08/1991 X
Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

GV Toán THCS 

Phước Mỹ

1.28 Nguyễn Thị Thanh Ngân 30/05/2000 X
Tây Sơn, Bình 

Định
Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

1.30 Nguyễn Lương Kim Ngân 24/02/1998 X
Tây Sơn, Bình 

Định
Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

GV Toán THCS 

Phước Mỹ

1.31 Mai Thị Thu 17/04/1998 X
Phù Cát, Bình 

Định

Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết 

số; Đại học sư phạm Toán

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

GV Toán THCS 

Phước Mỹ

3

c)

1.1 Hà Thị Loan 03/10/1995 X
Tuy Phước, 

Bình Định

Đại học sư phạm Toán; 

chứng NVCT Đội

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

GVTPT Đội 

Trường THCS 

Nhơn Lý

4

b)

1.1 Trương Thị Mỹ Ái 13/08/1995 X
Hoài Nhơn, 

Bình Định

Đại học Văn học; chứng chỉ 

QTVP và Văn thư, Lưu Trữ
Văn thư trung cấp 02.008

Tiếng 

Anh

TH&THCS Nhơn Hải (02 chỉ tiêu)

Vị trí nhân viên Văn thƣ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thƣ hành chính, văn thƣ - lƣu trữ, lƣu trữ, lƣu trữ và quản lý thông tin. 

Trƣờng hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ văn thƣ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Vị trí giáo viên Tổng Phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở và đã đƣợc đào tạo nghiệp vụ công tác đội cùng 

chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dƣỡng về nghiệp vụ công tác Đội. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Nhơn Bình (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Toán: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Toán học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Toán trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Đống Đa (03 chỉ tiêu)
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a)

1.5 Văn Nguyễn Phương Uyên 20/12/1995 X
Tây Sơn, Bình 

Định
Đại học sư phạm Toán học

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

1.7 Tô Thị Mỹ Thủy 10/10/2000 X
Vân Canh, Bình 

Định
Đại học sư phạm Toán học

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

1.14 Nguyễn Xuân Hiền 20/11/1987 X
Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học sư phạm Toán học; 

Thạc sĩ Toán học

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tiếng 

Anh

Danh sách có 22 thí sinh./.

THCS Phƣớc Mỹ (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Toán: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Toán học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Toán trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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